
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR 6.94%
BID 5.98%
MWG 4.95%
SSI 3.97%
PLX 3.72%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KHA 15.92%
D2D 15.18%
STK 15.00%
EVG 14.84%
GIL 14.45%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PGD 5.77%
CAV 5.26%
GEX 5.15%
CRE 4.34%
BAF 4.15%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDN 78.85%
FRT 34.82%
QCG 32.85%
RDP 32.20%
LAF 30.38%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VCB -2.19%
SAB -0.46%
VHM -0.37%
VRE -0.19%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12.10%
VHG -7.37%
FTM -6.97%
HOT -6.77%
CTF -5.54%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PLX 11.91%
MWG 10.28%
PDR 10.12%
GVR 9.54%
BID 8.30%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87.78%
TTB -23.43%
FTM -22.61%
IBC -17.57%
SII -14.29%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường vẫn đang ở vùng rủi ro, vì vậy NĐT tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hợp lý, tái cơ cấu danh mục và hạn chế mua
mới với các mã đã đạt biên độ tăng và gần vùng kháng cự. NĐT quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PGD 18.35%
VHC 16.46%
DGW 15.02%
DBC 14.08%
VCI 13.93%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55.50%
RIC -32.20%
TTB -27.09%
IBC -24.38%
UDC -22.27%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 11/07/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPG 29.74%
PDR 27.59%
SSI 22.41%
MWG 21.19%
GVR 15.49%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PGD 36.06%
DGW 34.22%
POM 33.98%
VSC 32.99%
VHC 29.62%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM -2.18%
SAB -2.15%
KDH -1.62%
POW -1.49%
HDB -1.34%

VNINDEX

1,149.02 +0.96%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

POM -2.13%
PTB -1.85%
ACG -0.93%
SZC -0.62%
DBC -0.61%

HNX

228.37 +1.13%

UPCOM

85.23 +0.67%

DOW JONES

33,944.40 +0.62%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC -4.37%
POW -3.30%
VIC -2.86%
SAB -2.74%
VRE -2.71%

Nhận định thị trường và chiến lược

"BẬT TĂNG"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/07/2023, VNIndex đóng cửa tăng 10.95 điểm (+0.96%) và đóng cửa tại mức 1,149.02
điểm. Thị trường tiếp tục tăng mạnh mẽ với sự đóng góp của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản toàn thị trường đạt
19,771 tỷ, tăng 24% so với phiên trước đó.


Chỉ số VN30 ghi nhận tăng 13.73 điểm với 23 mã tăng giá, 4 mã giảm giá, 3 mã đứng giá. Các mã tăng giá tích cực trong
nhóm VN30 là PDR (+6.94%), BID (+5.98%), MWG (+4.95%), SSI (+3.97%), PLX (+3.72%). Trong khi đó các mã giảm mạnh
trong nhóm VN30 là VCB (-2.19%), SAB (-0.46%), VHM (-0.37%), VRE (-0.19%). Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường
chính: VNIndex (+0.96%), HNXIndex (+1.13%), UPCOMIndex (+0.67%), VN30 (+1.22%), HNX30 (+1.86%), VNMID
(+0.96%), VNSML (+1.14%), VNDIAMOND (+1.66%), VNFINLEAD (+0.92%), VNCOND (+3.39%), VNCONS (+1.92%).


Xét theo nhóm ngành, nhóm Ngân hàng tiếp tục giúp chỉ số tăng điểm mạnh với BID tăng gần 6%. Nhóm Bất động sản
hồi phục lại như PDR (+6.94%), NVL (+2.76%). Nhóm Chứng khoán tiếp tục tăng tích cực như SSI (+3.97%), SHS
(+4.38%), VCI (+2.21%). Nhóm Dầu khí có phiên tăng tích cực như PLX (+3.72%), OIL (+7.77%), BSR (+4.62%).


Khối ngoại bán ròng với giá trị đạt 390 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã được khối ngoại mua ròng lớn là HPG
(+205 tỷ), SSI (+37 tỷ), VHC (+33 tỷ), VCB (+29 tỷ), GAS (+28 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh
là KDC (-113 tỷ), PVD (-74 tỷ), VRE (-53 tỷ), NLG (-49 tỷ), MWG (-45 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SVC -12.32%
ITA -6.33%
VND -6.08%
HPX -5.86%
GEG -4.99%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Lạm phát 0%, kinh tế Trung Quốc nguy cơ rơi vào giảm phát. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê Trung Quốc công
bố sáng nay (10/7), chỉ số CPI tăng 0% so với cùng kỳ năm ngoái – mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021, khi CPI thậm chí
giảm. Lạm phát lõi – chỉ số loại bỏ những mặt hàng có giá biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng – tăng 0,4%,
giảm so với mức tăng 0,6% của tháng trước. Chỉ số giá sản xuất giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mạnh hơn tháng
trước và là mức giảm sâu nhất kể từ tháng 12/2015. Cả hai chỉ số này là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy đà hồi phục của
kinh tế Trung Quốc đang bị suy yếu. Nỗi lo ngại về giảm phát đang đè nặng lên niềm tin của người tiêu dùng cũng như
doanh nghiệp.


Nhật Bản: Tiềm năng tăng lãi suất của NHTW khiến lợi suất trái phiếu tăng mạnh. Nhật Bản đã chứng kiến lợi suất trái
phiếu chính phủ chuẩn 10 năm của mình tăng lên mức chưa từng thấy kể từ cuối tháng 4 - kết quả rõ ràng của những
phỏng đoán ngày càng tăng về khả năng điều chỉnh chính sách theo hướng thắt chặt của Ngân hàng Trung ương Nhật
Bản (BOJ) tháng này. Xu hướng tăng tiếp tục được thúc đẩy bởi mức tăng tương tự của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ,
do số liệu việc làm mạnh mẽ củng cố kỳ vọng về các biện pháp thắt chặt bổ sung của Cục Dự trữ Liên bang. Lợi suất trái
phiếu JGB kỳ hạn 10 năm đã tăng 2,5 điểm cơ bản (bps), đưa nó lên mức ổn định 0,46%, tiến gần hơn đến mức trần do
BOJ thiết lập theo chính sách Kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) của họ.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 VBMA: Gần 8.2 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 6 1
 Bộ Công Thương đề xuất cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới 2
 VCB: Vốn hóa Vietcombank lập đỉnh, xấp xỉ nửa triệu tỷ đồng 3
 Sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP: Tín hiệu đảo chiều cổ phiếu xăng dầu 4
 Nhóm Nguyễn Đỗ Lăng dùng 40 tài khoản để "lùa gà", bỏ túi 157 tỷ từ làm giá cổ phiếu APEC 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ROS -17.43%
LGC -10.67%
FIT -9.80%
NT2 -8.41%
EVF -7.20%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

12/07/2023: CPI Mỹ tháng 6

13/07/2023: PPI Mỹ tháng 6

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23,640.00 0.02% 0.28% 0.68%
USD/JPY 141.22 -0.60% -2.15% 1.02%
GBP/USD 1.29 0.78% 1.57% 4.03%
EUR/USD 1.10 0.00% 0.92% 2.80%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ 560.50 3.80% 4.96% 14.62%
Bạc 23.12 0.26% 1.63% -0.43%
Vàng 1,924.99 0.04% 0.28% -1.74%
Đồng 3.77 0.00% 0.80% 3.01%
Thép cuộn cán nóng 930.00 -1.06% 1.09% -0.11%
Thép 3,661.00 -1.35% -2.06% 5.78%
Quặng sắt 108.00 -4.00% -4.85% 4.35%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Đường 23.44 -0.38% 6.21% -5.60%
Lợn hơi 98.80 -0.20% 3.51% 27.24%
Cà phê 163.65 -0.82% 0.03% -10.43%
Cao su 131.10 -0.23% -1.43% -1.80%
Lúa mì 635.32 -1.07% -2.71% 2.95%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 77.69 -0.99% 3.02% 5.64%
Khí tự nhiên 2.67 3.49% -4.64% 10.33%
Than 133.70 -3.12% 4.41% -1.04%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (+/-%) 1 phiên    	 	      (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15,673.16 0.45% -2.94% -1.48%
Dow Jones 33,944.40 0.62% -0.52% 3.60%
FTSE 100 7,273.79 0.23% -3.42% -3.30%
Nikkei 225 32,189.73 -0.61% -3.01% 2.75%
S&P 500 4,409.53 0.24% 0.30% 6.22%

10/07/2023
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1. Độ rộng thị trường

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%

Dầu khí
Viễn thông

Hàng Tiêu dùng
Dịch vụ Tiêu dùng

Tiện ích Cộng đồng
Tài chính

Công nghiệp
Nguyên vật liệu

Dược phẩm và Y tế
Ngân hàng

Công nghệ Thông tin

3.07%
1.64%

1.55%
1.55%

1.04%
0.94%

0.78%
0.67%

0.64%
0.62%

0.03%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 10/07/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BID MSN MWG VIC GAS VNM PLX TCB SSI HPG TLG ACG PTB DTL PGI VRE CTF SAB VHM VCB

3.34

0.96 0.82 0.76 0.72 0.62 0.47 0.39 0.39 0.36

-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.11 -0.22

-2.71

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

27/06 28/06 29/06 30/06 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 10/07

-55 -44

14

104 93

192
213 212

66

-181

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

27/06 28/06 29/06 30/06 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 10/07

-464

106 109

415

128

-452

167

-331

-1,458

-390

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 205,260 7,437,200
SSI 36,511 1,329,900
VHC 33,139 442,100
VCB 28,839 315,300
GAS 27,979 287,400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

KDC -113,183 -1,870,200
PVD -73,665 -2,945,300
VRE -53,158 -1,971,600
NLG -49,489 -1,535,500
MWG -44,760 -936,700

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

GEX 73,315 3,832,100
FUEVFVND 46,528 1,918,100
ACB 27,511 1,252,600
DPM 16,356 449,400
SSI 9,359 347,399

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

CTG -43,388 -1,449,700
TCB -40,609 -1,342,002
VSC -33,986 -948,000
FPT -33,859 -449,900
VPB -31,951 -1,607,901

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,149.02 0.96% 2.57% 6.58%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 18,377.42 11.50% 45.84% 11.93%
HNX 228.37 1.13% 0.46% 3.18%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2,183.21 46.23% 73.64% 4.60%
Upcom 85.23 0.67% -0.90% 4.36%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,367.11 72.61% 133.34% 57.00%
P/E VNindex (x) 13.60 0.96% 1.97% 6.72%
P/B VNindex (x) 1.76 0.96% 2.08% 6.93%

10/07/2023

NIKKEI 225

32,189.73 -0.61%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,673.16 +0.45%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

RDP 6.97%
RIC 6.92%
CTI 6.91%
NTL 6.85%
EVE 6.78%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex tiếp tục tăng điểm vượt vùng kháng cự ngắn hạn 1.140 điểm với KLGD gia tăng trở lại mức khá và chạm tới
đường xu hướng chúng tôi vẽ ở biểu đồ. Chỉ số tiếp tục xu hướng tăng ngắn hạn trên các đường MA10/MA20 ngày với
MACD đang cắt lên đường tín hiệu. Tuy nhiên thị trường ghi nhận mức tăng điểm chủ yếu nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn
và có độ phân hóa cao cùng KLGD chưa tăng mạnh cùng giá. Thị trường vẫn ở vùng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Ngưỡng
hỗ trợ ngắn hạn của thị trường nằm ở vùng 1.100 và xa hơn ở vùng 1.080 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – VPB

https://vietstock.vn/2023/07/vbma-gan-82-ngan-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep-duoc-phat-hanh-trong-thang-6-3118-1086277.htm
https://vietstock.vn/2023/07/bo-cong-thuong-de-xuat-co-cau-bieu-gia-ban-le-dien-moi-768-1085998.htm
https://vn.investing.com/news/economy/von-hoa-vietcombank-lap-dinh-xap-xi-nua-trieu-ty-dong-2038503
https://nguoiquansat.vn/sua-doi-nghi-dinh-95-2021-nd-cp-tin-hieu-dao-chieu-co-phieu-xang-dau-82566.html
https://nguoiquansat.vn/nhom-nguyen-do-lang-dung-40-tai-khoan-de-lua-ga-bo-tui-157-ty-tu-lam-gia-co-phieu-apec-82594.html
https://www.abs.vn/vpb-mua-gia-muc-tieu-23-700-vnd-tang-cuong-quan-tri-rui-ro/

